BẢNG PHÂN CÔNG THỜI KHÓA BIỂU - TUẦN 14 (Thực hiện từ ngày 09.12.2024 đến ngày 14.12.2024 
Năm học 2024 – 2025
	Thứ/Trực
	Lớp 6A1
	Lớp 6A2
	Lớp 7A1
	Lớp 7A2
	Lớp 8A1
	Lớp 8A2
	Lớp 9A1
	Lớp 9A2
	N nghỉ

	

Thứ 2
CS1:Soan
CS2:Vinh
	HĐTN – Hà
	Văn-Định
	HĐTN - Dương
	HĐTN-Xuyện 
	HĐTN – Q.Anh
	HĐTN - Thêu
	HĐTN - Soan
	HĐTN – Hằng
	

	
	GDTC – Hà
	Văn-Định
	KHTN - Dương
	GDTC-Xuyện
	CN- Q.Anh
	Toán-Thêu
	Tin  - H.Hương
	MT - Dung 
	

	
	Tin  - H.Hương
	GDTC – Xuyện
	KHTN - Dương
	GDDP –Hằng
	GDTC - Hà
	Anh – Ngọc
	Anh-Thương
	LS,ĐL-Dung
	

	
	Văn-Định
	Anh – Ngọc
	Tin  - H.Hương
	MT- Dung
	Anh-Thương
	Toán-Thêu
	Toán-Luyện
	Toán- Hằng
	

	
	Văn - Định
	
	Anh-Thương
	Anh – Ngọc
	Tin  - H.Hương
	LS,ĐL-Hoa
	Toán-Luyện
	Toán-Hằng
	

	

Thứ 3
CS1:Sinh
CS2:Dương
	KHTN -  Hà
	HDTN - Hằng
	Toán -Thêu
	Văn -Hoa
	KHTN- Q.Anh
	KHTN-Dương
	LS,ĐL-Sinh 
	GDTC-Xuyện
	Soan

	
	KHTN - Hà
	GDTC – Xuyện
	Toán -Thêu
	Văn -Hoa
	 KHTN- Q.Anh
	KHTN-Dương
	MT - Sinh 
	Tin  - H.Hương
	Định

	
	Toán-Thêu
	Tin  - H.Hương
	GDTC - Hà
	 HĐTN-Xuyện
	CD – Sinh
	Văn –Hoa 
	KHTN- Q.Anh
	Anh – Ngọc
	

	
	Toán-Thêu
	KHTN-Xuyện 
	Anh -Thương
	Tin  - H.Hương
	GDTC –Hà
	Văn –Hoa
	KHTN- Q.Anh
	KHTN-Dương
	Dung

	[bookmark: _GoBack]
	
	KHTN-Xuyện
	
	Anh – Ngọc
	Anh-Thương
	Tin  - H.Hương
	
	KHTN-Dương
	Luyện

	
Thứ 4
CS1: Hường
CS2: Dung
	CN – Luyện
	HĐTN - Vinh
	LS,ĐL-Sinh
	KHTN-Dương
	Văn – Hoa
	Anh – Ngọc
	Văn – Hường
	Văn-Định
	

	
	MT –Sinh
	HĐTN - Vinh
	CD- Luyện
	KHTN-Dương
	Văn – Hoa
	CD - Dung
	Văn – Hường
	Văn-Định
	Vinh

	
	Anh-Thương
	Toán-Vinh
	Văn – Hường
	LS,ĐL-Dung
	HĐTN – Q.Anh
	KHTN-Dương
	HĐTN - Soan
	 SH – Hằng
	Hà

	
	HDTN- Luyện 
	Toán- Vinh
	Văn – Hường
	Văn -Hoa
	HĐTN – Q.Anh
	KHTN-Dương
	HĐTN - Soan
	 HĐTN –Hằng
	Thêu

	
	CD- Luyện  
	HĐTN - Vinh
	Văn – Hường
	Văn -Hoa
	LS,ĐL-Sinh
	
	Anh-Thương 
	Anh – Ngọc
	

	

Thứ 5
CS1: Định
CS2: Hằng
	GDDP -Sinh
	KHTN-Xuyện 
	LS,ĐL-Định
	Toán - Vinh
	Toán-Luyện
	GDDP –Hằng
	Văn – Hường
	KHTN-Dương
	

	
	Anh - Thương
	KHTN-Xuyện
	MT - Sinh 
	Toán - Vinh
	Toán-Luyện
	Toán-Thêu
	Văn – Hường
	KHTN-Dương
	Q.Anh

	
	LS,ĐL-Sinh
	MT - Dung
	Văn – Hường
	KHTN-Dương
	Văn -Hoa
	Toán-Thêu
	LS,ĐL-Định
	GDTC –Xuyện
	

	
	LS,ĐL-Định
	GDDP-Dung 
	Văn – Hường
	KHTN-Dương
	Văn -Hoa
	Anh – Ngọc
	LS,ĐL-Sinh
	Toán-Hằng
	

	
	LS,ĐL-Định
	Anh  - Ngọc
	
	LS,ĐL-Dung 
	LS,ĐL-Sinh
	HĐTN - Thêu
	Anh-Thương
	Toán- Hằng
	

	
Thứ 6
CS1:Luyện
CS2: Xuyện
	Toán-Thêu
	Anh – Ngọc
	HĐTN - Dương
	GDTC – Xuyện
	Toán-Luyện
	LS,ĐL - Dung
	GDTC –Hà
	Văn-Định
	

	
	Toán-Thêu
	LS,ĐL - Dung
	HĐTN - Dương
	SH-Xuyện 
	Toán-Luyện
	CN - Vinh
	SH - Soan
	Văn-Định
	Dương

	
	HĐTN – Hà
	Văn-Định
	Toán-Thêu
	HĐTN – Xuyện
	Anh - Thương
	CN - Vinh
	Toán-Luyện
	HĐTN –Hằng
	Sinh

	
	SH – Hà
	Văn-Định
	Anh-Thương
	LS,ĐL-Dung
	 KHTN- Q.Anh
	GDTC-Xuyện
	Toán-Luyện
	Anh – Ngọc
	Hà

	
	Anh - Thương
	SH-Vinh
	Toán-Thêu
	Anh – Ngọc
	KHTN- Q.Anh
	MT - Dung
	CN – Đặng
	
	Hoa

	      Thứ 7
CS1:Q.Anh
CS2: Thêu
	GDTC – Hà
	CN- Luyện
	LS,ĐL-Định
	Toán - Vinh
	GDDP - Dương
	Văn –Hoa
	KHTN- Q.Anh
	CD - Dung 
	Thương

	
	Văn-Định
	CD –Luyện
	GDTC – Hà
	Toán - Vinh
	MT - Sinh
	Văn –Hoa
	KHTN- Q.Anh
	LS,ĐL-Dung
	Hằng

	
	Văn - Định
	LS,ĐL - Dung
	KHTN - Dương
	CN- Luyện
	CN- Q.Anh
	HĐTN - Thêu
	GDTC – Hà
	CN – Vinh
	Ngọc

	
	KHTN -  Hà
	Toán- Vinh
	KHTN - Dương
	CD –Luyện
	LS,ĐL-Định
	LS,ĐL-Dung
	CD - Sinh
	GĐPP-Hoa
	Hường

	
	KHTN - Hà
	Toán- Vinh
	SH – Dương
	
	 SH- Q.Anh
	SH – Thêu
	GDDP – Định
	LS,ĐL-Hoa
	Soan, Xuyện










 TKB BUỔI CHIỀU TUẦN 14

	Thứ/Trực
	Lớp 6A1
	Lớp 6A2
	Lớp 7A1
	Lớp 7A2
	Lớp 8A1
	Lớp 8A2
	Lớp 9A1
	Lớp 9A2

	

Thứ 2

	Toán-Thêu
	Anh – Ngọc
	Văn – Hường
	
	Nhạc – V.Anh 
	Văn – Hoa
	Toán – Luyện
	Văn-Định

	
	Toán-Thêu
	Anh – Ngọc
	Nhạc – V.Anh
	
	Anh-Thương
	Văn – Hoa
	Toán – Luyện
	Văn-Định

	
	Toán-Thêu
	Anh – Ngọc
	Văn – Hường
	
	Anh-Thương 
	Văn – Hoa
	Nhạc – V.Anh 
	Văn-Định

	
	Nhạc – V.Anh
	
	Văn – Hường
	
	Anh-Thương
	
	Toán – Luyện
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Thứ 3

	
	
	Anh-Thương
	Văn – Hoa
	
	
	Văn – Hường
	Anh – Ngọc

	
	
	
	Anh-Thương
	Văn – Hoa
	
	
	Văn – Hường
	Anh – Ngọc

	
	
	
	Anh-Thương
	Văn – Hoa
	
	
	Văn – Hường
	Anh – Ngọc

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Thứ 4

	Anh-Thương
	Văn-Định
	GDDP - Dương
	Toán - Vinh
	
	Anh – Ngọc
	
	

	
	Anh-Thương
	Văn-Định
	GDDP - Dương
	Toán - Vinh
	
	Anh – Ngọc
	
	

	
	Anh-Thương
	Văn-Định
	
	Toán - Vinh
	
	Anh – Ngọc
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Thứ 5

	
	Nhạc – V.Anh
	
	Anh – Ngọc
	Văn-Định
	Toán-Thêu
	Anh-Thương
	Toán-Hằng

	
	
	Toán - Vinh
	
	Nhạc – V.Anh
	Văn-Định
	Toán-Thêu
	Anh-Thương
	Toán-Hằng

	
	
	Toán - Vinh
	
	Anh – Ngọc
	Văn-Định
	Toán-Thêu
	Anh-Thương
	Nhạc – V.Anh

	
	
	Toán - Vinh
	
	Anh – Ngọc
	
	Nhạc – V.Anh
	
	Toán-Hằng

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Thứ 6

	Văn-Định
	
	Toán-Thêu
	
	Toán – Luyện
	
	
	

	
	Văn-Định
	
	Toán-Thêu
	
	Toán – Luyện
	
	
	

	
	Văn-Định
	
	Toán-Thêu
	
	Toán – Luyện
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



* Lưu ý:
- Thời gian vào lớp tiết 1 buổi chiều; 14h00 phút. Thời gian 01 tiết buổi chiều; 40 phút/tiết.
- Môn tô màu vàng: Học phụ đạo 
